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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm cho Khoa Môi trường năm 2026, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.
2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức: 
· Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25 tháng 05 năm 2026.
4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Điều khoản thương mại:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa: 

· Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.
· Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

                                                                   (đã ký)  

       Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	3
	Cân kĩ thuật 3 số lẻ
	TW423L


	SHIMADZU
	2025/2026
	TQ
	SHIMADZU – JAPAN
	· Mức cân tối đa: 420g

· Khả năng đọc nhỏ nhất: 0.001g

· Mức từ bì tối đa:  420g

· Độ lập lại: ≤ 0.001g

· Độ tuyến tính: ≤ 0.002g

· Hiệu chuẩn cân: Chuẩn nội / Chuẩn ngoại (hiệu chuẩn tự động)

· Hiển thị màn hình tinh thể lỏng với đèn nền màu trắng chữ đen

· Kết hợp cảm biến khối lượng tích hợp công nghệ Unibloc tiên tiến nhất của Shimadzu Nhật Bản cho kết quả đo cực chính xác

· Chuyển đổi đơn vị đo lường quốc tế khác nhau (hơn 20 đơn vị)

· Nhiều chức năng cân TW423L: cân đếm, cân theo % mẫu, cân động vật,

· Kích thước đĩa cân (mm): phi 110mm

· Kích thước cân (D x R x C): 206 x 291 x 241 mm

· Tích hợp cổng kết nối: RS232C (dùng để kết nối bảng đèn, máy in tem, máy tính,…)

· Chuyên dụng rộng rãi cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm, ngành dược phẩm, dược liệu, ngành vàng, thực phẩm, dệt may, chăn nuôi,…

· Nguồn điện: 220V/50Hz (Adaptor)

· Hãng SX: Shimadzu (Nhật Bản)
	Bộ
	4

	4
	Máy cất nước 1 lần, BHANU BASIC/PH4
	BHANU BASIC/PH4
	BHANU BASIC/PH4
	2025/2026
	Ấn Độ
	BHANU INDIA
	- Công suất cất nước: Khoảng 4 lít/giờ

- Độ dẫn điện: 3.0 – 4.0 µs/cm (Nước chưa xử lý) 1.5 ~ 2.0 µs/cm (Nước đã xử lý)

- Độ pH: 5.5 - 6.0 pH

- Nhiệt độ nước cất: 25 ~ 40℃

- Nước cất không chứa Pyrogen

- Nước cấp: 1 lít/phút

- Áp suất nước cấp: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2)

- Thanh đốt 3KW mạ crôm được gắn với thermostat, tự động tắt máy trong trường hợp thiếu nước cấp

- Bộ ngưng tụ và bình đun đều bằng thủy tinh Borosilicate của Pyrex

- Giá đỡ sơn tĩnh điện chống gỉ sét

- Máy được thiết kế để trên bàn thí nghiệm hoặc treo tường

- Đạt tiêu chuẩn CE và ISO 9001:2000

- Kích thước máy: 50 x 15 x 45 cm.

- Trọng lượng: Khoảng 6 kg

- Điện: 220/240V, 50/60Hz, 3KW
Cung cấp bao gồm:
+ Máy cất nước một lần 4 lít/giờ model BASIC/PH4
+ Ống nối nước cấp và các phụ tùng chuẩn theo máy
+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + Tiếng Anh
	Bộ
	2

	5
	Máy quang phổ UV-VIS một chùm tia
	SP-UV 1000
	Dlab
	2025/2026
	Trung Quốc
	
	- Máy chính UV VIS: 01 cái

- Cuvet thủy tinh đo: 04 cái

- Cuvet thạch anh: 02 cái

- Máy tính (Core i5, ram 8GB, SSD 256Gb, Màn hình 19,5 inch) + máy in đen trắng A4: 01 bộ

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Thông số kỹ thuật

- Hệ thống quang học: 1 chùm tia

- Nguồn sáng: Tungsten Lamp(Japan HYBEC)| Deuterium Lamp(Milaras)

- Băng thông quang phổ: 4.0 nm

- Dải bước sóng: 200-1000 nm

- Độ chính xác bước sóng: ± 2 nm

- Độ lặp lại Bước sóng: ≤1nm

- Phạm vi trắc quang:  -0.3-3.0A , 0-200% T

- Độ chính xác quang: ±0.003 A - 0.5 A, ±0.006 A - 1.0 A, ±0.5%T - 100%T

- Độ lặp lại trắc quang: ≤0.0015 A - 0.5 A, ≤0.003 A - 1.0 A, ≤0.25%T - 100%T

- Độ ổn định: ≤0.002 A/h - 500 nm( Làm nóng trước 2 tiếng)

- Ánh sáng đi lạc: ≤0.2%T - 360nm

- Kết xuất dữ liệu: USB & Cổng Máy in
	Hệ
	2

	6
	Máy khuấy từ gia nhiệt


	Dlab MS-H380-Pro Package 2
	Dlab MS-H380-Pro Package 2
	2025/2026
	Trung Quốc
	Dlab - Mỹ
	Kích thước mặt gia nhiệt: 140x140mm

Bề mặt gia nhiệt: Hợp kim nhôm phủ ceramic

Động cơ: Động cơ DC không chổi than

Công suất vào: 2.4W

Công suất ra:  1.8W

Công suất: 510W

Công suất gia nhiệt: 500W

Vị trí khuấy: 01 vị trí

Thể tích khuấy tối đa: 5 lít (nước)

Dải tốc độ khuấy: 200-1500 vòng/phút

Màn hình hiển thị tốc độ khuấy và nhiệt độ: Màn hình LCD

Dải nhiệt độ: nhiệt độ phòng + 5 đến 380 độ C

Bảo vệ quá nhiệt: 420 độ C

Độ phân giải nhiệt độ: ±0.1 độ C

Cảm biến nhiệt độ bên ngoài: PT1000 (độ chính xác ±0.5 độ C)

Độ chính xác tốc độ: ± 20 vòng/phút

Cấp bảo vệ: IP21

Kích thước (WxDxH): 320x180x108mm

Trọng lượng: 2.2kg

Môi trường làm việc: 5-40 độ C, 80%RH

Nguồn điện: 200-240V, 50Hz
	Bộ
	2

	7
	Bếp điện gia nhiệt hiện số REC
	REC 7
	REC
	2025/2026
	Ý
	Velp - Ý
	– Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ phòng đến 550oC

– Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: 5oC

– Kiểm soát nhiệt độ: điện tử

– Chất liệu lớp vỏ bọc: Technopolymer

– Chất liệu tấm gia nhiệt: Ceramic

– Kích thước của tấm gia nhiệt: 180 x 180 mm

– Hệ thống cảnh báo nóng: Hiển thị khi nhiệt độ trên 50oC

– Nhiệt độ môi trường vận hành: 5 – 40oC

– Công suất điện: 780 W

– Kích thước máy (W x H x D): 203 x 94 x 344 mm

– Khối lượng của máy REC: 2,7 kg
	Cái
	10

	8
	Bơm định lượng, lưu lượng 4.7 LPH
	Pulsafeeder LD54 S2
	
	2025/2026
	Mỹ
	Pulsafeeder
	Công suất 1/6 Hp

Điện áp 220V

Lưu lượng 4.7 lít/h

Cổng kết nối 10 mm

Áp lực: 5.6 bar
	Cái
	6

	9
	Bơm định lượng, lưu lượng 9.14 LPH
	Pulsafeeder LBS4 S2 1/6HP

	
	2025/2026
	Mỹ
	Pulsafeeder
	Công suất 1/6 Hp

Điện áp 220V

Lưu lượng 9.1 lít/h

Cổng kết nối 10 mm

Áp lực: 7 bar
	Cái
	4

	10
	Máy khuấy Jartest
	Model: JLT 6

Hãng SX: VELP
	
	2025/2026
	Ý
	Velp
	Thông số kỹ thuật:
- Số vị trí khuấy: 6
- Vị trí khuấy độc lập: không
- Cài đặt tốc độ: 10-300 vòng/phút
- Bước nhảy: 1 vòng/phút
- Cài đặt thời gian: 0 ~ 999 phút; 0 ~ 99 giờ hoặc liên tục
- Đèn chiếu sáng (tắt/mở): phía sau
- Màn hình hiển thị: LED
- Kích thước: 935x347x260 mm
- Khối lượng: 17kg
- Công suất: 19W
- Nguồn điện: 100~ 240V, 50-60Hz, 1 pha
Máy khuấy Jartest Velp JLT6 Cung cấp bao gồm: 
- Máy chính
- Sách hướng đẫn sử dụng.
	Bộ
	2

	11
	Bộ nguồn điện 1 chiều đa năng
	Model:

SP3005

Thương hiệu:

Twintex - Đài Loan

	Twintex
	2025/2026
	Đài Loan
	Twintex - Đài Loan

	Model: TwintexSP-3005

Đầu ra định mức:0-30V, 0-5A

Hiển thị điện áp: 00.00V-99.99V

Hiển thị dòng điện:0.000A-9.999A

Hoạt động điện áp không đổi

Ổn định dòng: ≤0,05% + 1mV

Ổn định tải: ≤0,1% + 5mV

Độ gợn và nhiễu: ≤10mVrms

Hoạt động dòng điện không đổi:

Ổn định dòng: ≤0,05% + 10mA

Ổn định tải: ≤0,1% + 10mA

Độ gợn và nhiễu: ≤20mArms

Hiển thị:

Hiển thị điện áp: LED 3 chữ số 

Hiển thị dòng điện: LED 3 chữ số  

Độ phân giải: 100mV /10mA

Sự chính xác: ± (1% đọc + 1 chữ số)
	Cái
	4

	12
	Máy thổi khí oxy, công suất 25 W
	Model: ACO-002


	Resun
	
	Trung Quốc
	Resun
	Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz

Công suất tiêu thụ điện năng: 25W

Lưu lượng khí tối đa: 40L/Phút
	Cái
	10


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá:
· Thời gian giao hàng: 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


